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Thanh Hóa, ngày 20  tháng 8 năm 2025 

 
KẾ HOẠCH 

DỰ GIỜ THƯỜNG XUYÊN CẤP KHOA, BỘ MÔN VÀ SÁT HẠCH GIẢNG VIÊN 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 – 2026 

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2025-2026, Phòng Đào tạo tổng hợp kế hoạch dự giờ cấp khoa/bộ môn và sát hoạch giảng 
viên học kỳ I năm học 2025-2026, cụ thể như sau:  
1.  Kế hoạch sát hạch giảng viên dạy học phần mới 

TT Họ và tên Tên học phần 
Số TC Thời gian đăng kí sát hạch (Dự kiến) Ghi 

chú LT TH Cấp bộ môn Cấp khoa Cấp trường 

1 Nguyễn Thị Huyền Toán rời rạc 3 0 6/2025 8/2025 9/2025  

2 Nguyễn Thế Anh Chính sách xã hội 3 0 8/2025 8/2025 9/2025  

3 Lê Thị Hương Văn hoá doanh nghiệp 2 0 8/2025 9/2025 10/2025  

4 Nguyễn Đình Nghĩa Địa lý du lịch 3 0 7/2025 8/2025 9/2025  

5 Lê Văn Dũng 
Thiết bị dạy học khoa học tự nhiên 2 
(Hóa, Sinh) 

2 2 7/2025 8/2025 9/2025  

6 Tăng Đức Vũ 
Thiết bị dạy học môn nghệ thuật 
(Âm nhạc, Mỹ thuật) 

2 2 7/2025 8/2025 9/2025  

7 
Nguyễn Thị Hồng 

Thúy 

Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho 

trẻ mầm non 
0 3 7/2025 8/2025 9/2025  

8 Nguyễn Hồng Thúy Luật xa gần 0 2 8/2025 9/2025 10/2025  

9 Nguyễn Đình Nghĩa  
Bổ sung kiến thức (Khái quát về đất 

nước, con người Việt Nam) 
4 0 7/2025 8/2025 9/2025  



 
2. Kế hoạch dự giờ thường xuyên giảng viên học kì I năm học 2025 – 2026 
 

TT 
Thời gian 

Họ và tên Học phần Lớp Phòng 
Ghi 

chú Tiết Buổi Thứ Ngày tháng 

1 2 Sáng 4 27/8/2025 Bùi Đức Chung Đồ họa truyền thông CNTrT K12 Xưởng ĐH  

2 2 sáng 4 27/8/2025 Trần Việt  Anh Lịch sử MT 
ĐHK12+ 
SPMTK12 

204C  

3 2 Sáng 2 8/9/2025 Phạm Thị Hải  Yến Phương pháp dạy học tự 
nhiên và xã hội ở tiểu học 

ĐH GDTH 
K12 

203C  

4 2 Sáng 4 10/9/2025 Nguyễn Thị  Thái Phương pháp phát triển ngôn 
ngữ cho trẻ MN 

ĐH GDMN 
K12 202C  

10 Phạm Hoàng Mạnh Hà Quản lý di sản văn hóa 4 0 8/2025 9/2025 10/2025  

11 Mai Đông Nhập môn sáng tác 0 2 9/2025 9/2025 10/2025  

12 Lê Thị Tuyết Hát dân ca 0 2 9/2025 9/2025 10/2025  

13 Đỗ Thị Hằng Phương pháp dạy học môn tin học 0 4 9/2025 10/2025 11/2025  

14 Đỗ Thị Hằng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tin học 0 4 9/2025 10/2025 11/2025  

15 Bùi Thị Thu Hát dân ca 0 2 10/2025 11/2025 12/2025  

16 Nguyễn Thanh Tâm Tuyển chọn Vận động viên Thể thao 3 0 10/2025 12/2025 1/2026  

17 Phạm Thị Hải Yến Doping trong thể thao 3 0 10/2025 12/2025 1/2026  

18 Trịnh Thúy Khuyên Lịch sử âm nhạc thế giới 4 0 11/2025 12/2025 1/2026  

19 Phạm Ngọc Đỉnh Lịch sử âm nhạc Việt Nam 3 0 11/2025 12/2025 1/2026  

20 Nguyễn Thị Vân Kỹ năng tư vấn pháp luật 4 0 8/2025 12/2025 1/2026  

21 Bùi Đặng Thu Thủy 
Kỹ năng phổ biến và giáo dục pháp 
luật 

3 0 8/2025 12/2025 1/2026  

22 Phạm Hoàng Mạnh Hà 
Văn hóa các dân tộc ít người ở Việt 
Nam 

3 0 2/2026 3/2026 4/2026  



5 2 Sáng 6 12/9/2025 Trần Thị  Oanh Giáo dục Âm nhạc ở tiểu học 
ĐH GDTH 

K12 
203C  

6 2 Chiều 2 15/09/2025 Lê Bá Thành Tâm lý học truyền thông CNTrT K13 405C  

7 2 Sáng 4 17/9/2025 Lê Thị Bưởi Quản trị lễ tân khách sạn QTKS K12   

8 2 Sáng 5 18/9/2025 Ngô Phương  Thúy Marketinh du lịch QTKS K13   

9 2 Chiều 4 24/9/2025 Mai Anh Vũ Khoa học quản lý QLVHK13 306C  

10 2 Sáng 5 25/9/2025 Trịnh Xuân Phương Du lịch văn hóa Du lịch K12   

11 2 sáng 5 25/9/2025 Nguyễn Hoàng  Linh Bố cục 4 SPMTK12 104C  

12 2 Chiều 3 26/9/2025 Lê Quốc  Nguyên Ngữ nghĩa Tiếng Anh NNAK12 207C  

13 2 Sáng 2 6/10/2025 Lê Thị Thanh  Loan Khiêu vũ và PP giảng dạy GDTC K11 NĐN  

14 2 Chiều 3 7/10/2025 Trần Xuân  Tý Điêu khắc SPMTK11 106C  

15 2 Chiều 3 7/10/2025 Đặng Thế  Hanh Cờ vua 
QLTDTTK

13 NĐN  

16 1 Sáng 3 7/10/2025 Nguyễn Công  Thành 
Thể thao chuyên sâu bóng đá 
2 

QL TDTT 
K14 

NĐN  

17 2 Sáng 3 7/10/2025 Trịnh Ngọc  Trung 
Phương pháp giảng dạy điền 
kinh 2 

QL TDTT 
K13 

NĐN  

18 2 Sáng 3 7/10/2025 Nguyễn Thị Lan Anh Luật Hành chính Luật K13 404B  

19 2 Chiều 4 10/10/2025 Trần Đình  Lộc Kỹ thuật quảng cáo CNTrT K12 404C  

20 2 Sáng 3 14/10/2025 Lê Thị  Thảo Tôn giáo và tín ngướng VN QLVHK13 306C  



21 2 Chiều 3 14/10/2025 Trần Đình  Lộc Kinh doanh thời trang TKTTK11 207B  

22 2 Chiều 3 14/10/2025 Hoàng Thu  Hằng Tiếng Việt 3 
ĐH GDTH 

K13B 
403C  

23 2 Sáng 4 15/10/2025 Nguyễn Thị Hường Tiếng Trung Quốc 1 NNAK12 207C  

24 2 Chiều 5 16/10/2025 
Phạm Hoàng 
Mạnh  

Hà 
Xây dựng và quản lý chiến 
dịch truyền thông 

CNTrT K12 306C  

25 2 Sáng 5 16/10/2025 Trịnh Thị Hậu 
Lịch sử hành chính nhà nước 

Việt Nam 
QLNN K12 404B  

26 2 Sáng 5 16/10/2025 Nguyễn Thị Vân Thi hành án dân sự  Luật K12 506C  

27 2 Sáng 2 20/10/2025 Mai  Đông Piano 1 TNK13 NC2  

28 2 Sáng 3 21/10/2025 Nguyễn Thị Huyền Toán rời rạc SPTH K13 205C  

29 2 Chiều 3 21/10/2025 Nguyễn Thị  Phượng PP dạy học Toán ở tiểu học 2 
ĐH GDTH 

K12 203C  

30 2 
 

Sáng 
4 22/10/2025 Lê Thị Thảo  Linh Hành chính công QLNN K12 404B  

31 2 Chiều 6 25/10/2025 Bùi Thị Hằng Trang trí 3 
TC 
NKHHK35 

207B  

32 2 Chiều 2 27/10/2025 
Nguyễn Thị 
Hồng 

Thúy Vẽ kỹ thuật TKTTK11 207B  

33 2 Chiều 4 5/11/2025 Nguyễn Thị  Hồng Nghề giáo viên mầm non 
ĐH GDMN 

K11A 203C  

34 2 Chiều 6 07/11/2025 Vũ Thị  Huyền Tổ chức sự kiện 
QLVHK11 

SBK11,SB
K12 

405C  

35 2 Chiều 5 12/11/2025 Lê Ngọc  Hoàn Lập trình căn bản SPTH K13 505C  



36 2 Sáng 4 12/11/2025 Nguyễn Phi Trường Cơ sở tạo hình 2 ĐHK13 204B  

37 2 Sáng 4 12/11/2025 Lưu Vũ Nam 
Ứng dụng CNTT trong 
GDTH 

ĐH GDTH 
K12 505C  

38 2 Sáng 5 13/11/2025 Lê Thị  Hương Văn hóa doanh nghiệp CNTrT K12 205C  

39 2 Sáng 5 13/11/2025 Vũ Thị  Dung 
Phương pháp dạy học Tiếng 
Việt ở tiểu học 2 

ĐH GDTH 
K12 204C  

40 2 Sáng 6 19/09/2025 Hà Diệu Thu  Thảo Xây dựng văn bản pháp luật 
Luật K13 

405B  

41 2 Sáng 2 17/11/2025 Bùi Thị  Hậu 
Phương pháp dạy học tự 
nhiên và xã hội ở tiểu học 

ĐH GDTH 
K12 203C  

42 2 Chiều 2 17/11/2025 
Nguyễn Thị 
Hồng  

Hạnh Nghe nâng cao 1 NNAK13 207C  

43 2 Chiều 4 19/11/2025 Tăng Đức Vũ 
Công nghệ cắt may áo khoác 
ngoài nam nữ 

TKTTK11 207B  

44 2 Sáng 2 01/12/2025 
Nguyễn Thị 
Thanh  

Nga Kinh tế học văn hóa 
K11SB, 
K12SB 

QLVH K13 

506C  

45 3 Chiều 3 16/12/2025 Lê Mai  Ly Thanh nhạc 5 TCK35 TN7  

46 3 Chiều 6 19/12/2025 Lê Thị              Tuyết Thanh nhạc 5 TCK35 TN9  

47 3 Chiều 5 22/12/2025 Ninh Quang  Hưng Thanh nhạc 3 TCK36 TN2  

48 3 Sáng 6 7/11/2025 Nguyễn Thị  Phượng 
TBDH khoa học tự nhiên 1 
(Vật lý) 

TV TBTH 
K12,13 

405C  

49 2 Chiều 6 7/11/2025 Phạm Thị Hải  Yến 
TBDH khoa học tự nhiên 2 
(Sinh) 

TV TBTH 
K12,13 405C  

50 3 Chiều 6 7/11/2025 Lê Thị  Dung 
TBDH khoa học tự nhiên 2 
(Hóa) 

TV TBTH 
K12,13 

  

 
 



 

Yêu cầu:  

- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ ĐCCT học phần, ĐCCT bài giảng, thiết kế bài giảng trên PowerPoint, Tập bài giảng/Giáo trình/Tài liệu học tập.  

- Khoa/Bộ môn phân công GV tham gia dự giờ, sát hạch cần chuẩn bị đầy đủ phiếu đánh giá, biên bản dự giờ và các điều kiện đảm bảo cho tiết dạy 

đúng theo quy định. Sau mỗi tiết dự giờ, sát hạch, khoa/bộ môn họp đánh giá kèm biên bản tổng hợp gửi về phòng Đào tạo.  

 - Ban kiểm tra HCGD kiểm tra, theo dõi theo lịch và tổng hợp đưa vào báo cáo HCGD hàng tuần. 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

Nguyễn Thị Thục 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
Nguyễn Thị Hà 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

 
Lê Thị Vân Anh 
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